
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 155495 Phùng Đỗ Minh Phú 24 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 470 2678 1 Dự thi cấp tỉnh

2 18201512 Đặng Hoàng Hải Đăng 22 5 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2323 1 Dự thi cấp tỉnh

3 31603133 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 350 2552 1 Dự thi cấp tỉnh

4 31654582 Nguyễn Đỗ Phương 30 1 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 330 2405 1 Dự thi cấp tỉnh

5 31704692 Nguyễn Hồng Anh 24 9 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2312 1 Dự thi cấp tỉnh

6 31751929 Trịnh Thị Quỳnh Anh 29 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 2712 1 Dự thi cấp tỉnh

7 30863026 Lương Hồng Quân 3 8 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2121 1 Dự thi cấp tỉnh

8 30811350 Bùi Hoàng My Thư 18 12 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2340 1 Dự thi cấp tỉnh

9 31695652 Nguyễn Ngọc Minh Thư 20 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 1542 1 Dự thi cấp tỉnh

10 31650250 Trương Ánh Kiệt 30 7 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 1771 1 Dự thi cấp tỉnh

11 31665829 Đinh Mạnh Hùng 19 4 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2354 1 Dự thi cấp tỉnh

12 31709736 Hoàng Vũ Nam Anh 11 12 2007 6A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 1566 1 Dự thi cấp tỉnh

13 31620180 Huỳnh Minh Quý 18 6 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 1912 1 Dự thi cấp tỉnh

14 30936882 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2210 1 Dự thi cấp tỉnh

15 31692373 Nguyễn Mai Phương 24 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 2497 1 Dự thi cấp tỉnh

16 31726911 Lê Thành Đạt 13 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 1579 1 Dự thi cấp tỉnh

17 31637807 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2082 1 Dự thi cấp tỉnh

18 31709558 Đinh Nguyễn Hòa Bình 24 9 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 1630 1 Dự thi cấp tỉnh

19 31077473 Nguyễn Thanh Thanh 31 1 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 1872 1 Dự thi cấp tỉnh

20 31660550 Đỗ Thị Hoàng Quyên 26 6 2007 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2001 1 Dự thi cấp tỉnh

21 31609257 Bùi Minh Anh 7 4 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2445 1 Dự thi cấp tỉnh

22 31332992 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 1496 1 Dự thi cấp tỉnh

23 31388900 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 8 5 2007 6A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2422 1 Dự thi cấp tỉnh

24 30730515 Trần lệ Khánh Toàn 26 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 760 2512 1 Dự thi cấp tỉnh

25 30666566 Khổng Phạm Khánh Linh 20 5 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 740 2191 1 Dự thi cấp tỉnh

26 31659935 Hoàng Đổ Mỹ Hoa 16 10 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 630 2378 1 Dự thi cấp tỉnh

27 31706513 Nguyễn Thành Nam 20 8 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 480 2152 1 Dự thi cấp tỉnh

28 30727467 Lê Đại Gia 19 8 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 460 2402 1 Dự thi cấp tỉnh

29 31661019 Nguyễn Gia Hân 30 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 450 2487 1 Dự thi cấp tỉnh

30 31680011 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 14 1 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 430 2331 1 Dự thi cấp tỉnh
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31 30379995 Phạm Tiến 19 6 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 1451 1 Dự thi cấp tỉnh

32 31644890 Phạm Lê Quỳnh Anh 11 1 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 1999 1 Dự thi cấp tỉnh

33 31635262 Lê Trần Khánh Linh 22 11 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2139 1 Dự thi cấp tỉnh

34 31689326 Đỗ Hoàng Nguyên 2 2 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 360 2782 1 Dự thi cấp tỉnh

35 31714958 Nguyễn Nhật Linh 4 9 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 350 2203 1 Dự thi cấp tỉnh

36 28453189 Đặng Văn Minh Phú 28 2 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 1605 1 Dự thi cấp tỉnh

37 30814672 Nguyễn Doãn Dũng 10 5 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 1884 1 Dự thi cấp tỉnh

38 30735970 Phạm Trung Kiên 14 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 330 2249 1 Dự thi cấp tỉnh

39 31606440 Lê Thị Phương Thùy 10 8 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 320 1188 1 Dự thi cấp tỉnh

40 31692064 Trần Văn Tuệ 14 1 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2533 1 Dự thi cấp tỉnh

41 31716940 Nguyễn Chí khanh 16 2 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2687 1 Dự thi cấp tỉnh

42 31637819 Lê Duy Nguyên Vũ 19 10 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2600 1 Dự thi cấp tỉnh

43 31736305 Nguyễn Bảo Hân 6 2 2006 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 1459 1 Dự thi cấp tỉnh

44 31570761 Trần Trí An 4 3 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 1610 1 Dự thi cấp tỉnh

45 31589037 Hồ Nguyễn Kim Hùng 6 3 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 1709 1 Dự thi cấp tỉnh

46 31726303 Trần Ngọc Bích Thủy 19 5 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2366 1 Dự thi cấp tỉnh

47 31718225 Đỗ Ninh Sơn 15 9 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 2489 1 Dự thi cấp tỉnh

48 27217884 Phan Hữu Ngọc 3 2 2006 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 2577 1 Dự thi cấp tỉnh

49 31723932 Phùng Thứ Trưởng 14 4 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 1461 1 Dự thi cấp tỉnh

50 31695291 Lê Hương Giang 29 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2453 1 Dự thi cấp tỉnh

51 31679714 Nguyễn Đình Khánh 26 6 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 1917 1 Dự thi cấp tỉnh

52 31727340 Nguyễn Hữu Phú 6 2 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2161 1 Dự thi cấp tỉnh

53 31723948 Trần Trúc Kiên 2006 7A4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 1564 1 Dự thi cấp tỉnh

54 31691587 Đỗ Thị Như Quỳnh 6 3 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2680 3 Dự thi cấp tỉnh

55 31695533 Đặng Thị Ngọc Quỳnh 6 3 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2133 5 Dự thi cấp tỉnh

56 31695245 Lê Gia Phú 17 1 2006 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2228 1 Dự thi cấp tỉnh

57 31601943 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 8A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 2718 1 Dự thi cấp tỉnh

58 31671049 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2680 1 Dự thi cấp tỉnh

59 19268288 Trần Phạm Nguyên Thảo 15 9 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2663 1 Dự thi cấp tỉnh

60 31678391 Lê Nguyễn Phú Tài 22 3 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 180 2284 1 Dự thi cấp tỉnh

61 31592960 Lê Trần Mỹ Linh 4 1 2005 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 170 2690 1 Dự thi cấp tỉnh

62 3129798 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 880 1746 1 Dự thi cấp tỉnh

63 30379634 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 690 2668 1 Dự thi cấp tỉnh

64 155137 Phan Thanh Quang Huy 9 2 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 600 2711 1 Dự thi cấp tỉnh

65 8877066 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 560 2576 1 Dự thi cấp tỉnh

66 17605260 Quách Thị Thương Huyền 1 5 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 550 2672 1 Dự thi cấp tỉnh



67 31663748 Nguyễn Nhật Hiến 26 7 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 550 2716 1 Dự thi cấp tỉnh

68 31633984 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 490 2697 1 Dự thi cấp tỉnh

69 31683478 Trần Nguyễn Anh Hào 8 12 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 480 2103 1 Dự thi cấp tỉnh

70 31665705 Đỗ  Thị Thùy Linh 29 4 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 410 2709 1 Dự thi cấp tỉnh

71 31687106 Lê Trung Kiên 2 6 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 400 2615 1 Dự thi cấp tỉnh

72 31638267 Hoàng Tiến Học 15 7 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2604 1 Dự thi cấp tỉnh

73 113619 Trần Lê Nam 23 7 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 380 2696 1 Dự thi cấp tỉnh

74 30381403 Lê Văn Tín 21 3 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 370 2633 1 Dự thi cấp tỉnh

75 31678189 Nguyễn Thanh Vân 13 11 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 370 2644 1 Dự thi cấp tỉnh

76 31698883 Đặng Ng. Hoài Nguyên 12 3 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 370 2727 1 Dự thi cấp tỉnh

77 31634629 Lê Thị Như Quỳnh 5 4 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 350 1931 1 Dự thi cấp tỉnh

78 2799029 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 2599 1 Dự thi cấp tỉnh

79 31686102 Phan Nguyễn Kim Anh 14 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 340 2694 1 Dự thi cấp tỉnh

80 31678356 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 310 2472 1 Dự thi cấp tỉnh

81 26856297 Nguyễn Trần Vân Anh 29 1 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2396 1 Dự thi cấp tỉnh

82 2704156 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 2693 1 Dự thi cấp tỉnh

83 31742384 Lê Thành Nhân 20 5 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 2732 1 Dự thi cấp tỉnh

84 15437787 Lại Thị Bích Phượng 31 3 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 2518 1 Dự thi cấp tỉnh

85 31527188 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 1541 1 Dự thi cấp tỉnh

86 31636909 Phạm Nguyễn Hồng Nhung 23 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2336 1 Dự thi cấp tỉnh

87 31646906 Phạm Thị Yến Vy 29 1 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 2597 1 Dự thi cấp tỉnh

88 31723640 Hoàng Sỹ Phúc 20 6 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2733 1 Dự thi cấp tỉnh

89 31685891 Đặng Hồng Quân 8 12 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 2749 1 Dự thi cấp tỉnh

90 31730379 Nguyễn Phan Thanh hà 3 8 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 2679 1 Dự thi cấp tỉnh

91 31667452 La Thị Kiều Sương 13 2 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2256 1 Dự thi cấp tỉnh

92 31743587 Lưu Đình Lê Minh 26 2 2004 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 2690 1 Dự thi cấp tỉnh

93 31700385 Võ Trần Tú Uyên 6 5 2004 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 2583 1 Dự thi cấp tỉnh

Ghi chú: Ngày thi 21/02/2019

Khối 7: từ 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 15 phút CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Khối 9: từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút

Khối 8: từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút

Khối 6: từ 13 giờ 15 phút đến 14 giờ 15 phút

Gia Nghĩa, ngày ….tháng ... năm 2019


